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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN    COÄNGHOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

HUYEÄN VUÕNG LIEÂM                       Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

   TÆNH VÓNH LONG  

Baûn aùn soá:58/2024/HS-ST                           

Ngaøy: 16 - 9- 2024. 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN VUÕNG LIEÂM - TÆNH VÓNH LONG 

 

    - Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà Phạm Thị L. 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 

  1/- Ông Lê Văn H.  

  2/- Ông Đinh Minh P.    

- Thö kyù phieân toøa: Bà Ngô Thị Q – Thư ký Tòa án. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Vuõng Lieâm tham gia phieân toøa: Bà 

Hồ Thị Thanh X – Kieåm saùt vieân. 

Ngaøy 16 thaùng 9 naêm 2024 taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân huyeän Vuõng 

Lieâm, tỉnh Vĩnh Long tieán haønh xeùt xöû sơ thẩm công khai vuï aùn hình söï sơ 

thẩm thuï lyù soá: 47/2024/TLST-HS ngaøy 07 thaùng 8 naêm 2024 theo quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 77/2024/QĐXXST- HS ngày 27 tháng 8 năm 2024 ñoái 

vôùi bò caùo: 

Trần Thị Ngọc N - sinh ngày: 25/02/1985 tại H; Nơi thường trú: ấp N, xã H, 

huyện V, tỉnh Vĩnh Long; ngheà nghieäp: Cán bộ; trình độ văn hóa: 12/12; daân 

toâïc: kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần 

Văn M, sinh năm 1954 và bà Phạm Thị T, sinh năm 1954; Chồng: Nguyễn Văn 

H1, sinh năm 1981; Con: Nguyễn Hữu T1, sinh năm 2007 và Nguyễn Ngọc 

Ngân A, sinh năm 2019; Anh, chị em ruột: 05 người (lớn nhất sinh năm 1979, 

nhỏ nhất sinh năm 1987); Tiền án, tiền sự: Không.  

Ngày 20/5/2024 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V, tỉnh Vĩnh Long 

ra quyết định khởi tố bị can, về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Ngày 24/5/2024 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện V, tỉnh Vĩnh Long 

ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với 

Trần Thị Ngọc N.  

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.  

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị Hồng H2 - 

sinh năm: 1991 (có mặt).     

Địa chỉ: ấp N, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long.  

* Người làm chứng:  
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1. Anh Nguyễn Long P1 - sinh năm: 1978 (vắng mặt, có đơn xin vắng 

mặt). 

2. Chị Nguyễn Thị Hồng N1 - sinh năm: 1984 (vắng mặt, có đơn xin 

vắng mặt. 

3. Bà Trần Thị N2 – sinh năm: 1958 (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt). 

4. Anh Nguyễn Võ L1 – sinh năm: 1984 (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt. 

5. Chị Nguyễn Thị T2 - sinh năm: 1971 (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt. 

6. Ông Nguyễn Văn S – sinh năm: 1965 (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt. 

7. Chị Trương Thị Ái N3 – sinh năm: 1993 (vắng mặt, có đơn xin vắng 

mặt. 

Cùng địa chỉ: ấp N, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long.  

8. Chị Trần Thanh D – sinh năm: 1987 (vắng mặt). 

Địa chỉ: ấp H, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long.  

9. Bà Hà Thị D1 – sinh năm: 1964 (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt). 

Địa chỉ: ấp P, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 
Trần Thị Ngọc N là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã H, huyện V, tỉnh 

Vĩnh Long và có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Thị Hồng H2, sinh năm 

1991, nơi thường trú: ấp N, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long.  

Do đang thiếu nợ nhiều người và không có khả năng chi trả nên H2 điện 

thoại hỏi vay của N số tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) 

và hứa 07 (Bảy) đến 10 (Mười) ngày sẽ trả tiền lại, lý do là để “đáo hạn ngân 

hàng”. Ngày 25/5/2022, N điện thoại kêu H2 đến Ủy ban nhân dân xã H, huyện 

V, tỉnh Vĩnh Long và đưa số tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu 

đồng) cho H2 vay, lãi suất hai người tự thoả  thuận là 2.000 đồng (Hai nghìn 

đồng)/1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tiền vay/01 (Một) ngày, hẹn đến ngày 

31/5/2022, H2 phải trả số tiền gốc một lần lại cho N. Sau khi nhận được số tiền 

vay H2 đã đưa trước số tiền 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng) tiền 

lãi suất cho N. Khi đến thời hạn trả nợ, H2 không trả khoản vay 250.000.0000 

đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) cho N, nên hai người thỏa thuận lãi suất là 

4.000 đồng (Bốn nghìn đồng)/1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tiền vay/01 

(Một) ngày, tiền lãi bắt đầu tính từ ngày 01/6/2022. 

Ngày 18/9/2022, N tính tiền lãi suất 108 (một trăm lẻ tám) ngày vay (từ 

01/6/2022 đến 18/9/2022), số tiền vay 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi 

triệu đồng) cho H2 là:(4.000 đồng/1.000.000đồng tiền vay/ngày) tương ứng với 

số tiền lãi là 108.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám triệu đồng). Sau khi trừ số tiền 

lãi suất 20% theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 của 

250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) tiền vay là 15.000.002 đồng 

(Mười lăm triệu không trăm lẻ hai đồng), thì số tiền lãi suất N thu lợi là 

92.999.998 đồng (Chín mươi hai triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm 

chín mươi tám đồng). Đến ngày 19/9/2022, Nguyễn Thị Hồng H2 chuyển khoản 
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trả số tiền vay gốc 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) từ tài 

khoản ngân hàng Á (A1) số tài khoản 194229969 của H2, đến tài khoản ngân 

hàng N5 (A2) số tài khoản 7303215014352 của N và trả số tiền lãi suất là 

74.000.000 đồng (Bảy mươi bốn triệu đồng), H2 còn nợ N số tiền vay gốc là 

130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng) và số tiền lãi suất là 

34.000.000 đồng (Ba mươi bốn triệu đồng). Đến ngày 27/9/2022, H2 kêu N tiếp 

tục tính tiền vay và số tiền lãi suất để trả tiền. N tính tiền lãi suất 09 ngày vay (từ 

ngày 19/9/2022 đến ngày 27/9/2022), số tiền vay 130.000.000 đồng (Một trăm 

ba mươi triệu đồng), là: (4.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương ứng 

với số tiền lãi là 4.680.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). Sau 

khi trừ số tiền lãi suất 20% là 649.998 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015 thì số tiền lãi suất Trần Thị Ngọc N thu lợi là 

4.030.002 đồng (Bốn triệu không trăm ba mươi nghìn lẻ hai đồng). Ngày 

30/9/2022, H2 chuyển khoản trả số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) 

cho N. Ngày 01/10/2022, H2 chuyển khoản số tiền 69.000.000 đồng, trả hết số 

tiền vay và lãi suất còn lại là 68.680.000 đồng (Sáu mươi tám triệu sáu trăm tám 

mươi nghìn đồng) cho N. Số tiền chuyển khoản chênh lệch là 320.000 đồng (Ba 

trăm hai mươi nghìn đồng) do H2 tự chi trả thêm cho N.  

Nguồn gốc số tiền cho vay là Trần Thị Ngọc N4 đã vay, mượn của nhiều 

người khác để cho vay lại, nhằm mục đích hưởng tiền lãi suất chênh lệch. Cụ 

thể:  

1. Ngày 25/5/2022, Trần Thị Ngọc N vay của Nguyễn Long P1, sinh năm 

1978, nơi thường trú: ấp N, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long (chồng của Nguyễn 

Thị Hồng N1), số tiền 200.000.000 đồng. Đến ngày 31/5/2022, N đã trả số tiền 

vay gốc và số tiền lãi suất là 2.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/01 ngày, cho 

07 ngày vay là: (2.000đ/1.000.000đ tiền vay/ngày) tương ứng với số tiền lãi là 

2.800.000 đồng (Hai triệu tám trăm nghìn đồng) cho P1. Sau khi trừ số tiền lãi 

suất 20% là 777.777 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015, thì số tiền Nguyễn Long P1 thu lợi là 2.022.223 đồng.  

Số tiền 50.000.000 đồng còn lại là số tiền hụi do Trần Thị Ngọc N đang 

quản lý, N lấy tiền lãi suất 07 ngày là: (2.000đồng/1.000.000 đồng tiền 

vay/ngày) tương ứng với số tiền lãi là 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng), sau 

khi trừ số tiền lãi suất 20% là 194.446 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 

Bộ luật dân sự năm 2015, thì số tiền Trần Thị Ngọc N thu lợi là 505.554 đồng.   

2. Từ ngày 01/6/2022 đến 02/7/2022, Trần Thị Ngọc N vay của Nguyễn 

Thị Hồng N1, sinh năm 1984, nơi thường trú: ấp N, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh 

Long (vợ của Nguyễn Long P1), số tiền 200.000.000 đồng. Hai người tự thỏa 

thuận lãi suất với nhau như sau: 

+ Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 03/6/2022: Hai người tự thỏa thuận lãi 

suất là 2.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/01 ngày, cho 03 ngày vay là: (2.000 

đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương ứng với số tiền lãi là 1.200.000 đồng 

(Một triệu hai trăm nghìn đồng), N đã trả tiền lãi suất 1.200.000 đồng cho N1. 

Sau khi trừ số tiền lãi suất 20% là 333.333 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 
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468 Bộ luật dân sự năm 2015 thì số tiền Nguyễn Thị Hồng N1 thu lợi là 866.667 

đồng.  

+ Từ ngày 04/6/2022 đến ngày 02/7/2022: Hai người tự thỏa thuận lãi 

suất là 3.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/01 ngày, cho 29 ngày vay là: (3.000 

đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương ứng với số tiền lãi là 17.400.000 

đồng (Mười bảy triệu bốn trăm nghìn đồng), N đã trả hết số tiền vay gốc 

200.000.000 đồng và tiền lãi là 17.400.000 đồng cho N1. Sau khi trừ số tiền lãi 

suất 20% là 3.222.219 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015 thì số tiền Nguyễn Thị Hồng N1 thu lợi là 14.177.781 đồng.  

 3. Để có số tiền 200.000.000 đồng trả tiền vay cho Nguyễn Thị Hồng N1, 

Trần Thị Ngọc N hỏi mượn tiền của bà Trần Thị N2, sinh năm 1958, nơi thường 

trú: ấp N, huyện V, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 200.000.000 đồng, từ ngày 

02/7/2022 đến ngày 30/7/2022, trả tiền lãi suất là 4.000 đồng/1.000.000 đồng 

tiền vay/01 ngày. Đến ngày 30/7/2022, N tự tính tiền lãi suất cho 29 ngày vay là: 

(4.000 đồng /1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương ứng với số tiền lãi là  

23.200.000 đồng (Hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng), Trần Thị Ngọc N đã 

trả hết số tiền mượn 200.000.000 đồng và số tiền lãi suất 23.200.000 đồng cho 

bà Trần Thị N2. Sau khi trừ số tiền lãi suất 20% là 3.222.219 đồng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 thì số tiền Trần Thị N2 thu 

lợi là 19.977.781 đồng.  

4. Để có 50.000.000 đồng giao cho hụi viên, Trần Thị Ngọc N hỏi mượn 

của Nguyễn Võ L1, sinh năm 1984, nơi thường trú: ấp N, xã H, huyện V, tỉnh 

Vĩnh Long, số tiền 50.000.000 đồng từ ngày 07/6/2022 đến ngày 06/7/2022, N 

nói sẽ đưa tiền lãi cho L1 nhưng không nói cụ thể. Đến ngày 06/7/2022, N tự 

tính tiền lãi suất cho 30 ngày vay là: (4.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) 

tương ứng với số tiền lãi là 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng), N đã trả hết số tiền 

mượn 50.000.000 đồng và số tiền lãi suất 6.000.000 đồng cho L1. Sau khi trừ số 

tiền lãi suất 20% là 833.340 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015 thì số tiền Nguyễn Võ L1 thu lợi là 5.166.660 đồng.  

5. Để có tiền trả cho Nguyễn Võ L1, Trần Thị Ngọc N hỏi mượn của Trần 

Thanh D, sinh năm 1987, nơi thường trú: ấp H, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long, 

số tiền 50.000.000 đồng từ ngày 06/7/2022 đến ngày 03/9/2022, N nói với D sẽ 

đưa tiền lãi suất là 4.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/01 ngày. Đến ngày 

03/9/2022, N tự tính tiền lãi suất cho 57 ngày vay là: (4.000 đồng/1.000.000 

đồng tiền vay/ngày) tương ứng với số tiền lãi là 8.550.000 đồng (Tám triệu năm 

trăm năm mươi nghìn đồng), N đã trả hết số tiền mượn 50.000.000 đồng và số 

tiền lãi suất 8.550.000 đồng cho D. Sau khi trừ số tiền lãi suất 20% là 1.583.346 

đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 thì số tiền 

Trần Thanh D thu lợi là 6.966.654 đồng. 

6. Để có số tiền 200.000.000 đồng trả tiền mượn của bà Trần Thị N2: 

+ Trần Thị Ngọc N đã mượn tiền của bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1971, 

nơi thường trú: ấp N, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 100.000.000 đồng, 

N nói sẽ đưa tiền lãi suất cho bà T2 là 3.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/01 
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ngày (từ ngày 30/7/2022 đến ngày 18/9/2022). Đến ngày 18/9/2022, N tự tính lãi 

suất cho 49 ngày vay là: (4.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương ứng 

với số tiền lãi là 19.600.000 đồng (Mười chín triệu sáu trăm nghìn đồng), N đã 

trả hết số tiền mượn 100.000.000 đồng và số tiền lãi suất 19.600.000 đồng cho 

bà T2. Sau khi trừ số tiền lãi suất 20% là 2.722.244 đồng theo quy định tại 

khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, thì số tiền Nguyễn Thị T2 thu lợi là 

16.877.756 đồng. 

+ Trần Thị Ngọc N đã vay của ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1965, nơi 

thường trú: ấp N, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 100.000.000 đồng với 

lãi suất là 3.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ 01 ngày (từ ngày 30/7/2022 đến 

ngày 19/8/2022). Đến ngày 19/8/2022, N tính tiền lãi suất cho 19 ngày vay là: 

(3.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương ứng với số tiền lãi là 

5.700.000 đồng (Năm triệu bảy trăm nghìn đồng), N đã trả hết số tiền vay 

100.000.000 đồng và số tiền lãi suất 5.700.000 đồng cho ông S. Sau khi trừ số 

tiền lãi suất 20% là 1.055.564 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015, thì số tiền Nguyễn Văn S thu lợi là 4.644.436 đồng.  

7. Để có tiền 100.000.000 đồng trả tiền vay của ông Nguyễn Văn S: 

+ Trần Thị Ngọc N hỏi mượn tiền của Nguyễn Võ L1 số tiền 50.000.000 

đồng, nói sẽ đưa tiền lãi suất cho L1 nhưng không nói bao nhiêu (từ ngày 

19/8/2022 đến ngày 18/9/2022). Đến ngày 18/9/2022, N tự tính lãi suất cho 29 

ngày vay là: (4.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương ứng với số tiền là 

5.800.000 đồng (Năm triệu tám trăm nghìn đồng), N đã trả hết số tiền mượn 

50.000.000 đồng và số tiền lãi 5.800.000 đồng cho L1. Sau khi trừ số tiền lãi 

suất 20% là 805.562 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015, thì số tiền Nguyễn Võ L1 thu lợi là 4.994.438 đồng. 

+ Trần Thị Ngọc N hỏi mượn tiền của Trương Thị Ái N3, sinh năm 1993, 

nơi thường trú: ấp N, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long số tiền 15.000.000 đồng, 

nói sẽ đưa tiền lãi suất cho N3 nhưng không nói là lãi suất bao nhiêu (từ ngày 

19/8/2022 đến ngày 08/9/2022). Đến ngày 08/9/2022, N tự tính lãi suất cho 15 

ngày vay là: (4.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương ứng với số tiền 

lãi là 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng), N đã trả hết số tiền mượn 

15.000.000 đồng và số tiền lãi suất 900.000 đồng cho N3. Sau khi trừ số tiền lãi 

suất 20% là 125.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015, thì số tiền Trương Thị Ái N3 thu lợi là 775.000 đồng.  

+ Trần Thị Ngọc N hỏi mượn tiền của bà Hà Thị D1, sinh năm 1964, nơi 

thường trú: ấp P, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long, số tiền 30.000.000 đồng, nói 

sẽ đưa tiền lãi suất cho D1 nhưng không nói cụ thể (từ ngày 19/8/2022 đến ngày 

14/9/2022); Đến ngày 14/9/2022, N tự tính lãi suất cho 27 ngày vay là: (4.000 

đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương ứng với số tiền lãi là 3.240.000 đồng 

(Ba triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng), N đã trả hết số tiền mượn 30.000.000 

đồng và số tiền lãi suất 3.240.000 đồng cho bà D1. Sau khi trừ số tiền lãi suất 

20% là 450.009 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015 thì số tiền Hà Thị D1 thu lợi là 2.789.991 đồng.  
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+ Số tiền còn lại 5.000.000 đồng là của Trần Thị Ngọc N.  

8. Để có 15.000.000 đồng trả tiền mượn của Trương Thị Ái N3 và tiền lãi 

suất của những người khác, Trần Thị Ngọc N hỏi mượn tiền của bà Nguyễn Thị 

T2 số tiền 50.000.000 đồng, N nói sẽ đưa tiền lãi suất cho bà T2 là 4.000 

đồng/1.000.000 đồng tiền vay/01 ngày (từ ngày 31/8/2022 đến ngày 18/9/2022). 

Đến ngày 18/9/2022, Trần Thị Ngọc N tự tính lãi suất cho bà Nguyễn Thị T2 19 

ngày vay là 3.800.000 đồng (4.000 đồng/1.000.000 đồng tiền vay/ngày) tương 

ứng với số tiền lãi là 3.800.000 đồng (Ba triệu tám trăm nghìn đồng), Trần Thị 

Ngọc N đã trả hết số tiền mượn 50.000.000 đồng và số tiền lãi suất 3.800.000 

đồng cho bà Nguyễn Thị T2, sau khi trừ số tiền lãi suất 20% là 527.782 đồng 

theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 thì số tiền bà 

Nguyễn Thị T2 thu lợi là 3.272.218 đồng. 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, Trần Thị 

Ngọc N đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; có cha ruột là ông Trần Văn M là người được 

hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ, ông nội ruột tên Trần Văn T3 là người có đóng góp nhiều 

công sức trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Bị can Trần Thị Ngọc N được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện V tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 

gia đình hạnh phúc” giai đoạn năm 2010 – 2015; được Chủ tịch Hội liên hiệp 

Phụ nữ huyện V tặng Giấy khen do đã hoàn thành xuất sắc trong phong trào 

công tác Hội năm 2011. 

Việc thu giữ, tạm giữ, xử lý vật chứng trong vụ án: Không. 

Về trách nhiệm dân sự: Không. 

Đối với hành vi của Nguyễn Long P1, Nguyễn Thị Hồng N1, Nguyễn Võ 

L1, Trần Thanh D, Trần Thị N2, Nguyễn Thị T2, Trương Thị Ái N3, Hà Thị D1 

và Nguyễn Văn S đã cho Trần Thị Ngọc N vay, mượn tiền và nhận tiền lãi suất 

của N. Những người này thu lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng và không biết 

việc N vay, mượn tiền để cho Nguyễn Thị Hồng H2 vay lại. Do đó, hành vi của 

những người này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Cho vay lãi nặng trong 

giao dịch dân sự”, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã hết, nên không xem 

xét xử lý. 

Baûn caùo traïng soá: 49/CT-VKSHVL ngaøy 05 thaùng 8 naêm 2024 cuûa Vieän kieåm 

saùt nhaân daân huyeän Vuõng Lieâm truy toá bị cáo Trần Thị Ngọc N, về tội “Cho 

vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy ñònh tại khoản 1 Ñieàu 201 của 

Boä luaät hình sự. 

Taïi phieân toøa, ñaïi diện Viện kiểm sát giöõ quyeàn coâng toá luaän toäi vaø tranh luaän:  

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, hành vi của bị cáo Trần 

Thị Ngọc N đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Hành vi của bị cáo N là hành vi nguy 
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hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự 

trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ được pháp luật hình sự quy định và bảo vệ. Bị 

cáo N là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự đã thực hiện hành vi phạm 

tội với lỗi cố ý vì động cơ mục đích là vụ lợi cá nhân. Đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo Trần Thị Ngọc N phạm tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự”. 

AÙp dụng khoản 1 Ñieàu 201, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 của Bộ 

luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Trần Thị Ngọc N 50.000.000 đồng. Miễn 

hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Căn cứ điểm a, b khoản 1, 2 Điều 5 Nghị quyết số: 01/2021/NQ –HĐTP ngày 

20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị: 

+ Buộc bị cáo N nộp số tiền 250.000.000 đồng (khoản tiền dùng cho vay) và số 

tiền 15.650.000 đồng (tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định 

BLDS là 20%); 

+ Buộc bị cáo N trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị 

Hồng H2 số tiền: 97.030.000 đồng (số tiền lãi vượt quá mức quy định).       

Đối với hành vi của Nguyễn Long P1, Nguyễn Thị Hồng N1, Nguyễn Võ 

L1, Trần Thanh D, Trần Thị N2, Nguyễn Thị T2, Trương Thị Ái N3, Hà Thị D1 

và Nguyễn Văn S đã cho Trần Thị Ngọc N vay, mượn tiền và nhận tiền lãi suất 

của N. Những người này thu lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng và không biết 

việc N vay, mượn tiền để cho Nguyễn Thị Hồng H2 vay lại. Do đó, hành vi của 

những người này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Cho vay lãi nặng trong 

giao dịch dân sự”, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã hết, nên không xem 

xét xử lý. 

Về án phí hình sự: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

Ban Thường vụ Quốc Hội quy ñònh veà möùc thu, mieãn, giaûm, thu, noäp, quaûn lyù 

vaø söû duïng aùn phí vaø leä phí Toøa aùn. 

Đề nghị buộc bị cáo N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

        YÙ kieán cuûa bò caùo N: Thống nhất với bản cáo trạng và luaän toäi cuûa Ñaïi 

dieän Vieän kieåm saùt nhaân huyeän Vuõng Lieâm.    

Bò caùo N noùi lời sau cuøng: Bị cáo thấy sai lầm trong việc cho vai lãi nặng, mong 

Hội đồng xét xử giảm số tiền 250.000.000 đồng vì hiện nay bị cáo còn nuôi hai 

con ăn học, bị cáo chấp nhận sai phạm và sẽ sửa chữa về sau. 

NHAÄN ÑÒNH CUÛA TÒA ÁN: 

Treân cô sôû noäi dung vuï aùn, caên cöù vaøo caùc taøi lieäu trong hoà sô vuï aùn ñaõ ñöôïc 

tranh tụng taïi phieân toøa, H3 ñoàng xeùt xöû nhaän định nhö sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Điều tra viên, Viện 

kiểm sát - Kiểm sát viên trong quá trình Điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 [2] Taïi phieân toaø hoâm nay bò caùo N thöøa nhaän haønh vi phaïm toäi ñuùng nhö 

bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo N trình bày từ ngày 01/6/2022 đến ngày 27/9/2022, 
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tại ấp P, xã H, huyện V, tỉnh Vĩnh Long, Trần Thị Ngọc N đã cho Nguyễn Thị 

Hồng H2 vay số tiền 250.000.000 đồng với lãi suất 4.000 đồng/1.000.000 

đồng/01 ngày, tương ứng với mức lãi suất 144%/01 năm; mức lãi suất này đã 

vượt quá 05 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự năm 2015, thu lợi bất chính số tiền 97.030.000 đồng.  

[3] Lôøi trình bày và khai nhaän toäi cuûa bò caùo N laø phuø hôïp vôùi lôøi khai cuûa bị 

cáo N tại Cơ quan điều tra cùng với caùc tài liệu chöùng cöù khác coù trong hoà sô 

vuï aùn. Do đó, coù ñuû cô sôû khaùch quan keát luaän bò caùo Trần Thị Ngọc N phạm 

tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tội danh và hình phạt được quy 

định tại khoản 1 Ñieàu 201 của Bộ luật hình sự.  

         [4] Hành vi phạm tội của bị cáo N là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm 

đến chính sách quản lý tiền tệ, tài chính tín dụng của Nhà nước, gây ảnh hưởng 

xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận quần 

chúng nhân dân. Bị cáo phạm tội vôùi loãi cố ý trực tiếp, bò caùo laø ngöôøi coù ñuû 

naêng löïc chòu traùch nhieäm hình söï neân xeùt xöû bò caùo moät möùc aùn tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo ñeå giaùo duïc rieâng vaø phoøng ngöøa chung cho xaõ 

hoäi. 
Về số tiền gốc, lãi mà bị cáo N cho vay được xử lý như sau:  

Về số tiền gốc mà bị cáo N cho vay tổng số là 250.000.000 đồng trong quá trình 

bị cáo N cho chị H2 vay thì chị H2 đã trả đủ số tiền gốc 250.000.000 đồng cho 

bị cáo N. Số tiền lãi mà chị H2 đã trả cho bị cáo N từ ngày 01/6/2022 đến ngày 

18/9/2022 là 108.000.000 đồng (bao gồm lãi được thu là 15.000.002 đồng và lãi 

vượt quá quy định Nhà nước là 92.999.998 đồng). Ngày 19/9/2022 chị H2 trả 

cho bị cáo N tiền vốn 120.000.000 đồng nên tiền vốn còn lại là 130.000.000 

đồng, bị cáo N tính lãi cho chị H2 từ ngày 19/9/2022 đến ngày 27/9/2022 đối 

với số tiền vốn 130.000.000đ là 4.680.000 đồng (bao gồm lãi được thu là 

649.998 đồng và lãi vượt quá quy định Nhà nước là 4.030.002 đồng). Đối với số 

tiền gốc 250.000.000 đồng xác định là tiền sử dụng vào việc phạm tội nên buộc 

bị cáo N phải nộp số tiền 250.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.  

Đối với số tiền lãi theo quy định của Bộ luật Dân sự phát sinh trên số tiền gốc 

250.000.000 đồng mà bị cáo N đã thu là 15.650.000 đồng đây là khoản tiền thu 

lợi bất chính cần truy tịch thu của bị cáo N số tiền này để sung công quỹ Nhà 

nước.  

Đối với số tiền bị cáo N thu lãi vượt quá mức quy định của pháp luật 97.030.000 

đồng đây là số tiền chiếm giữ bất hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan chị H2 nên cần buộc bị cáo N phải trả lại cho chị H2 số tiền 

97.030.000 đồng.    

Đối với hành vi của Nguyễn Long P1, Nguyễn Thị Hồng N1, Nguyễn Võ 

L1, Trần Thanh D, Trần Thị N2, Nguyễn Thị T2, Trương Thị Ái N3, Hà Thị D1 

và Nguyễn Văn S đã cho Trần Thị Ngọc N vay, mượn tiền và nhận tiền lãi suất 

của N. Những người này thu lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng và không biết 

việc N vay, mượn tiền để cho Nguyễn Thị Hồng H2 vay lại. Do đó, hành vi của 
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những người này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Cho vay lãi nặng trong 

giao dịch dân sự”, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã hết, nên không xem 

xét xử lý. 

 [5] Xét ý kiến luận tội của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ và đúng pháp 

luật.  

[6] Khi quyeát ñònh hình phaït Hoäi ñoàng xeùt xöû xem xeùt ñeán caùc tình tieát  

giaûm nhẹ cho bò caùoNhi nhö sau:  
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo N đã đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; có cha ruột là 

ông Trần Văn M là người được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng 

trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG 

ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, ông nội ruột tên Trần Văn T3 là 

người có đóng góp nhiều công sức trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Bị can 

Trần Thị Ngọc N được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện V tặng Giấy khen do có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 

sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn năm 2010 – 2015; được Chủ 

tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện V tặng Giấy khen do đã hoàn thành xuất sắc 

trong phong trào công tác Hội năm 2011. 

 [9] Veà aùn phí hình sự sơ thẩm: Buộc N phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm.  

Vì caùc lẽ treân, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

Căn cứ khoản 1 Ñieàu 201, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ 

luật hình sự. 
Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị Ngọc N phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự”.  

Xöû phaït bò caùo Trần Thị Ngọc N: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) để sung 

Ngân sách Nhà nước. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Trần Thị Ngọc N. 

Căn cứ điểm a, b khoản 1, 2 Điều 5 Nghị quyết số: 01/2021/NQ –HĐTP ngày 

20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. 

Buộc bị cáo Trần Thị Ngọc N phải nộp số tiền gốc 250.000.000đ (Hai trăm năm 

mươi triệu đồng) để thu sung công quỹ Nhà nước.  

Truy tịch thu sung công quỹ Nhà nước của bị cáo Trần Thị Ngọc N số tiền là 

15.650.000đ (Mười lăm triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) (tiền lãi được 

phép thu trên số tiền gốc 250.000.000đ).  

Buộc bị cáo Trần Thị Ngọc N phải trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan chị Nguyễn Thị Hồng H2 số tiền là 97.030.000đ (Chín mươi bảy triệu 

không trăm ba mươi nghìn đồng) (số tiền bị cáo thu lãi vượt quá mức quy định 

của pháp luật).  

Đối với hành vi của Nguyễn Long P1, Nguyễn Thị Hồng N1, Nguyễn Võ 

L1, Trần Thanh D, Trần Thị N2, Nguyễn Thị T2, Trương Thị Ái N3, Hà Thị D1 

và Nguyễn Văn S đã cho Trần Thị Ngọc N vay, mượn tiền và nhận tiền lãi suất 
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của N. Những người này thu lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng và không biết 

việc N vay, mượn tiền để cho Nguyễn Thị Hồng H2 vay lại. Do đó, hành vi của 

những người này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Cho vay lãi nặng trong 

giao dịch dân sự”, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã hết, nên không xem 

xét xử lý.  

* Veà aùn phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 

và Điều 23 của Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban 

Thường vụ Quốc Hội quy ñònh veà möùc thu, mieãn, giaûm, thu, noäp, quaûn lyù vaø 

söû duïng aùn phí vaø leä phí Toøa aùn. 

Buoäc bò caùo Trần Thị Ngọc N phải nộp 200.000ñ (Hai traêm nghìn ñoàng) 

án phí hình sự sơ thẩm.  

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan, báo cho bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể ngày tuyên án.  

                                           TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SƠ THẨM 

                                          THAÅM PHAÙN -  CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

Nôi nhaän:                                                                        

- TAND tænh Vónh Long; 

-VKSND tỉnh Vĩnh Long; 

- Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long; 

- VKSND huyeän Vuõng Lieâm;                         Phạ m Thị  L 

- Coâng an huyeän Vuõng Lieâm;        

- Chi cuïc THADS huyeän Vuõng Lieâm; 

- Bò caùo;  

 - Phòng hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát Công an  

tỉnh Vĩnh Long;                                                                         ï                 

- Người tham gia tố tụng;                                                                      

- Löu hoà sô.                                                                                 

 


